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I. Thông tin chung

Tên học phần: An toàn sinh học

Mã học phần: 71BMAN30012 Số tin chỉ: 02

Mã nhóm lớp học phần: 232_71BMAN30012_01

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài: 60
phút

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO

Ký
hiệu
CLO

Nội dung CLO Hình thức
đánh giá

Trọng số
CLO
trong
thành
phần

đánh giá
(%)

Câu
hỏi thi
số

Điểm số
tối đa

Lấy dữ liệu
đo lường
mức đạt
PLO/PI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CLO1

Giai thich mức độ
nguy cơ của vi
sinh vật, đặc biệt
là những vi sinh
vật gây bệnh nguy
hiêm

Trắc
nghiệm

Tự luận

50%

1-8

1

5.0 PI2.1

CLO2

Phân loai cac mức
độ an toàn sinh
học và phòng thi
nghiệm an toàn
sinh học cac cấp
đê ap dung vào
thực tê học tập và
nghiên cứu

Trắc
nghiệm

Tự luận

50%

9-16

2

5.0

PI3.1
(CNSH);
PI2.3

(CNSHYD);
PI7.6

(CNTM)



III. Nội dung câu hỏi thi

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Tổng cộng có 16 câu hỏi trắc nghiệm, môi câu 0.25 điểm

Những vi sinh vật có nguy cơ lây nhiễm cho ca thê ơ mức độ trung bình nhưng nguy cơ

lây cho cộng đồng mức độ thấp đươc xêp vào nhóm nguy cơ nào sau đây?

A. Nhóm 2

B. Nhóm 3

C. Nhóm 4

D. Nhóm 2 và Nhóm 3

ANSWER: A

Vi sinh vật nào sau đây không đươc xêp vào nhóm nguy cơ số 1 trong phân loai cac nhóm

nguy cơ theo Bộ Y tê Việt Nam và WHO?

A. Bacillus thuringiensis

B. Escherichia coli K12

C. Lactobacillus acidophilus

D. Staphylococcus aureus

ANSWER: D

Virus cúm A H5N1 và virus gây viêm não Nhật Ban đươc xêp vào nhóm nguy cơ nào theo

quy đinh của Bộ Y tê Việt Nam?

A. Nhóm 2

B. Nhóm 3

C. Nhóm 2 và nhóm 3

D. Nhóm 3 và nhóm 4

ANSWER: B



Virus MERS-CoV gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (Middle East Respiratory

Syndrome) đươc Tô chức y tê thê giới WHO xêp vào nhóm nguy cơ nào sau đây?

A. Nhóm 2

B. Nhóm 3

C. Nhóm 4

D. Nhóm 5

ANSWER: B

Bệnh Whitmore gây ra bơi tac nhân vi sinh vật nguy hiêm nào sau đây?

A. Bacillus thuringiensis

B. Helicobacter pylori

C. Burkholderia pseudomallei

D. Campylobacter jejuni

ANSWER: C

Tac nhân nào sau đây đã đươc sư dung cho vu khủng bố sinh học tai My vào ngày

18/9/2001?

A. Bacillus anthracis

B. Escherichia coli

C. SARS-CoV-2

D. Virus H5N1

ANSWER: A

Khi tiên hành đóng gói kiện hàng chứa vật liệu có kha năng lây nhiễm cho động vật thuộc

nhóm A, bên ngoài kiện hàng, đơn vi gưi mâu cần cung cấp thông tin mã nào sau đây?

A. UN2814

B. UN2900

C. UN3549

D. UN3291

ANSWER: B



Khi có sự cố chay tràn hoặc đô vơ bình đựng vi sinh vật có kha năng lây truyên qua đường

hô hấp trên bàn làm việc trong phòng thi nghiệm, việc đầu tiên sinh viên cần làm là gì?

A. Thông bao ngay cho can bộ quan ly phòng thi nghiệm

B. Thông bao ngay cho can bộ hướng dân

C. Thông bao ngay cho sinh viên, nghiên cứu viên đang làm việc trong phòng thi nghiệm

D. Sơ tan sinh viên, nghiên cứu viên đang làm việc trong phòng thi nghiệm

ANSWER: D

Khi nghiên cứu vê độc lực và kha năng gây bệnh của virus đậu mua, can bộ nghiên cứu

phai thực hiện trong phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp mấy?

A. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp II

B. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp III

C. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp IV

D. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp III và IV

ANSWER: C

Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp I và cấp II có những đặc điêm chung nào sau đây

vê cơ sơ vật chất?

A. Có biên bao ao toàn sinh học ơ cưa ra vào

B. Có hệ thống thu gom và xư ly chất thai

C. Có hệ thống nước sach và chống chay ngươc

D. Có biên bao ao toàn sinh học ơ cưa ra vào và hệ thống nước sach và chống chay ngươc

ANSWER: C

Khi nhân giống cây trồng băng công nghệ nuôi cấy tê bào, đê đam bao môi trường và

không khi sach, tranh tap nhiễm vào mâu cấy, qua trình thực hiện cấy mô đươc thực hiện

trong thiêt bi nào sau đây đê đam bao vưa an toàn vưa tiêt kiệm?

A. Tủ hút

B. Tủ thôi không khi sach



C. Tủ an toàn sinh học cấp II A

D. Tủ an toàn sinh học cấp II B

ANSWER: B

Phòng thi nghiệm kiêm soat tối đa cần phai có những yêu cầu nghiêm ngặt nào sau đây vê

cơ sơ vật chất so với phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp III?

A. Phai có thiêt bi liên lac hai chiêu và hệ thống canh bao sự cố

B. Hệ thống thông khi thiêt kê một chiêu, không khi ra khỏi phòng thi nghiệm phai qua bộ

lọc có hiệu suất lọc cao (HEPA)

C. Có hệ thống cung cấp khi độc lập cho bộ quần ao bao hộ đặc biệt

D. Tach riêng PTN ra khỏi khu vực có nhiêu người qua lai

ANSWER: C

Khi thao tac trong tủ an toàn sinh học nào sau đây, người vận hành và môi trường có thê

đươc bao vệ nhưng không thê bao vệ đươc vật liệu thi nghiệm?

A. Tủ an toàn sinh học cấp I

B. Tủ an toàn sinh học cấp II A

C. Tủ an toàn sinh học cấp II B1

D. Tủ an toàn sinh học cấp II B2

ANSWER: A

Dữ liệu an toàn của hoa chất có thê tìm thấy ơ đâu?
A. Nhãn gốc san phẩm
B. Tài liệu ứng dung
C. Chứng nhận chất lương
D. Brochure san phẩm
ANSWER: A



Theo GHS – hình đồ nào sau đây canh bao cac hóa chất có kha năng gây ung thư?

A. B.

C. D.

ANSWER: B

Theo GHS – hình đồ dưới đây canh bao điêu gì?

A. Hoa chất ăn mòn kim loai
B. Hoa chất ăn mòn da, bỏng da
C. Hoa chất gây tôn thương mắt
D. Tất ca cac câu trên đêu đúng

ANSWER: D



PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điêm): Sinh viên A đang thực hiện nghiên cứu khao sat kha năng ức chê vi

khuẩn Propionibacterium acnes gây mun trứng ca băng dich chiêt rau ma và rau diêp ca

trong tủ an toàn sinh học cấp IIA2 thì vô tình làm vơ ống nghiệm chứa vi khuẩn. Dich vi

khuẩn chay tràn trên bê mặt tủ cấy nhưng không chay tràn xuống lưới tan nhiệt của tủ cấy.

Trong tình huống sự cố này, sinh viên A nên xư ly theo quy trình như thê nào?

Câu 2 (3.0 điêm): Đơn vi nghiên cứu Vaccines và Bệnh truyên nhiễm VLU-WHO đang

chiu trach nhiệm nghiên cứu độc lực và phat triên vaccine cho virus Ebola. Với kiên thức

đã đươc học, ban hãy phân tich cấp độ phòng thi nghiệm của Viện nghiên cứu này và cấp

độ tủ an toàn sinh học đươc sư dung? Bộ PPE của nhân viên làm việc trong phòng thi

nghiệm này có gì đặc biệt?

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú

I. Trắc nghiệm 4.0

Câu 1 – 16 4.0

II. Tự luận 6.0

Câu 1

Tiêp tuc vận hành tủ đê ngăn không
cho vi sinh vật phat tan ra ngoài

0.5

Loai bọ cac vật sắt nhọn, cho vào vật
chứa băng cac dung cu thich hơp
trước

0.25

Bao quanh chỗ tràn băng vật liệu thấm
hút

0.25

Cho tư tư chất khư trung vào chỗ tràn,
đê tiêp xúc tối thiêu 20 phút

0.5

Lấy giấy thấm chứa vi sinh vật cho
vào túi đựng, lau bê mặt chô tràn và
xung quanh băng giấy thấm dung
dich chất khư trung

0.25

Khư trung lần thứ 2 theo cac bước 0.5



như trên

Thao găng tay trong BSC, cho vào túi
chứa vật liệu lây nhiễm và thao cac
PPE khac

0.25

Rưa tay thật sach băng xà phòng diệt
khuẩn tối thiêu 20s

0.5

Câu 2

Virus Ebola đươc WHO xêp vào
nhóm nguy cơ thứ 4

0.75

Khi nghiên cứu độc lực và vaccine
cho virus Ebola là phai nghiên cứu
trên virus sống nên phai đươc thực
hiện trong phòng thi nghiệm an toàn
sinh học cấp IV

0.75

Do mức độ nguy hiêm của virus
Ebola, thao tac phai đươc tiên hành
trong tủ an toàn sinh học cấp độ III

0.75

Người làm việc trong phòng thi
nghiệm an toàn sinh học cấp độ IV
phai mặc đồ bao hộ đặc biệt có hệ
thống cung cấp khi độc lập

0.75

Điểm tổng 10.0
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